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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hai đường thẳng chéo nhau có bao nhiêu đường vuông góc chung?

A. vô số B. 2 C. 0 D. 1

Câu 2. Cho 𝑆𝐴 ⟂ (𝑃) với 𝑆𝐴 = 40, điểm 𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 30. Diện tích tam giác 𝑆𝐴𝑀  bằng

A. 70 B. 600 C. 1000 D. 1200

Câu 3. Khối chóp cụt có diện tích hai đáy lần lượt là 𝑆1 = 25 và 𝑆2 = 64, chiều cao ℎ = 3. Thể tích khối chóp 

cụt bằng

A. 89 B. 129 C. 133 D. 387

Câu 4. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh 15. Hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không 

gian

A. không nhất thiết phải cắt nhau B. bắt buộc phải đồng phẳng

C. bắt buộc phải cắt nhau D. bắt buộc phải cùng nằm trong một mặt phẳng đáy

Câu 5. Mặt phẳng (𝑃 ) vuông góc với mặt phẳng (𝑄) khi

A. (𝑃 ) song song với một đường thẳng của (𝑄)
B. (𝑃 ) và (𝑄) có một điểm chung

C. (𝑃 ) chứa một đường thẳng vuông góc với (𝑄)
D. (𝑃 ) chứa một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng của (𝑄)

Câu 6. Khoảng cách giữa đường thẳng 𝑑 song song với mặt phẳng (𝑃 ) và mặt phẳng ấy được tính bằng

A. khoảng cách giữa hai điểm bất kì của 𝑑 và (𝑃 ) B. luôn bằng 0
C. khoảng cách từ một điểm bất kì của 𝑑 tới (𝑃 ) D. độ dài đoạn 𝑑

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Cho điểm 𝑆 nằm ngoài mặt phẳng (𝑃 ), 𝐴 là hình chiếu vuông góc của 𝑆 lên (𝑃 ) với 𝑆𝐴 = 15. Điểm 

𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 20. Tính khoảng cách từ 𝑆 đến (𝑃 ).

Câu 8. Cho số thực 𝑎 > 0 và biểu thức 𝑃 = 𝑎 · 5√𝑎6
5√𝑎2

. Biết 𝑃 = 𝑎
𝑢
𝑤  với 𝑢, 𝑤 là các số nguyên dương và phân 

số 
𝑢
𝑤

 tối giản. Tính 𝑢 + 𝑤.
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Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ (như hình vẽ) có 𝐴𝐵 = 5, đường chéo đáy 𝐴𝐶 =
√
89 và 

đường chéo 𝐴𝐶′ =
√
114. Tính 𝐴𝐵′2.
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Câu 10. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước 6, 12, 12. Tính bình phương khoảng cách từ tâm hình hộp đến 

một đỉnh.
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